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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:          /BC-VPTT 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021


BÁO CÁO NHANH
[bookmark: _Hlk79051078][bookmark: _Hlk79051091]Công tác phòng, chống thiên tai ngày 26/9/2021


[bookmark: _Hlk79068488]Trên cơ sở báo cáo của các bộ phận trực[footnoteRef:1], Văn phòng thường trực báo cáo công tác trực ban ngày 26/9/2021 như sau: [1:  Trực tổng hợp và 06 bộ phận trực: Trực điều hành liên hồ chứa; Trực đê điều; Trực cung cấp thông tin thiên tai quốc tế; Trực cơ sở dữ liệu; Trực thông tin, truyền thông; Trực hành chính, văn thư, hậu cần.] 

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin mưa lớn ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Sáng 27/9, Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hoà Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1. 
2. Tình hình thủy văn 
Mực nước hạ lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở dưới mức BĐ1.
Dự báo ngày 27/9, mực nước các sông ở Thanh Hóa, hạ lưu sông Cả tiếp tục lên; các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục xuống. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.
3. Tình hình mưa
[bookmark: _Hlk79865360]- Mưa ngày (19h/25/9-19h/26/9): Các khu vực trên cả nước mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hưng Hà (Thái Bình) 110mm, Cổ Lũng (Thanh Hóa) 80mm, Đạ Tẻh (Lâm Đồng) 100mm, Cần Đước (Long An) 91mm.
- Mưa đêm (19h/26/9-07h/27/9): Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 50mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Tiên Lãng (Hải Phòng) 69mm, Văn Lý (Nam Định) 73mm, Thái Ninh (Thái Bình) 98mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 126mm, Thới Bình (An Giang) 73mm.
- Mưa 3 ngày (19h/23/9-19h/26/9): Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 300mm, một số trạm mưa lớn như: Xuân Thủy (Nam Định) 343mm, Thái Thụy (Thái Bình) 355m, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 530mm, Hương Quang (Hà Tĩnh) 356mm, Sơn Trạch (Quảng Bình) 384mm.
4. Tình hình ngập lụt
- Về nhà: Có 804 hộ phải di dời do ngập sâu tại Nghệ An, hiện nước đang xuống; 04 hộ phải di dời do sạt lở đất tại Thanh Hóa. Tính đến 08h sáng 27/9, các hộ vẫn chưa thể quay về nhà. 
- Về giao thông: có 18 vị trí đường giao thông, ngầm tràn bị ngập (Nghệ An 18).
5. Tin động đất
Theo bản tin của Viện Vật lý Địa cầu, vào 18h34’58s ngày 26/9, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra 1 trận động đất tại vị trí 14,840 độ VB, 108,220 độ KĐ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,8 km có độ lớn 3.6. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 0. Hiện nay chưa có thông tin thiệt hại.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi:
- Khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ đạt từ 44-80% DTTK, một số hồ chứa đang tích nước cao như: Thung Bằng 102%, Cống Khê 104%, Hao Hao 103% (Thanh Hóa); hồ Cửa Ông 121%, Nhà Trò 102%, Quỳnh Tam 101%, Kẻ Sặt 108%, Khe Đá 110% (Nghệ An) 
+ Tỉnh Thanh Hóa: 217/610 hồ đầy nước.
+ Tỉnh Nghệ An: 50/1.061 hồ đầy nước, trong đó hồ Sông Sào xả 40m3/s, mực nước thượng lưu / MNDBT: 75,04/75,7m; hồ Vực Mấu xả 158m3/s, mực nước thượng lưu / MNDBT: 20,6/21m.
+ Hà Tĩnh 230/323 hồ đầy nước.
- Khu vực Nam Trung Bộ có 517 hồ đạt từ 22-63% DTTK, Tây Nguyên có 1.246 hồ đạt từ 63-89% DTTK một số hồ chứa đang tích nước cao: Phúc Thọ 104%, Đạ Tẻh 125% (Lâm Đồng); Nam Đà 106%, Đăk Rtang 104%, Đăk Nang 100% (Đắk  Nông).
2. Hồ thủy điện các lưu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ 
Có 222 hồ cập nhật thông tin, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Tây Nguyên mực nước tăng; Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung, mực nước dao động nhẹ; Bắc Trung Bộ dao động nhẹ, mực nước các hồ thấp, một số hồ xấp xỉ mực nước chết, các hồ vận hành bình thường, cụ thể như sau:
- Khu vực Bắc Bộ: Có 19 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s):Cốc San: 9/16; Nậm Hô: 6/10; Mường Hum: 114/114; Nậm Khắt: 42/42; Nậm Ly 1: 6/7; Nậm Mu: 8/8; Nậm Tha 3: 6/8; Nậm Tha 4: 6/7; Nậm Tha 5: 8/10; Nậm Tha 6: 10/14; Ngòi Phát: 48/48; Sông Bạc: 12/35; Sử Pán: 9/25; Sùng Vui: 7/13; Suối Chăn: 42/80; Suối Chăn 2: 18/58; Tà Lơi: 21/31; Tà Thàng: 31/71; Thái An: 20/70.
- Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên: Có 31 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): A Lưới: 22/65; Bản Ang: 72/177; Chi Khê: 235/597; Hố Hô: 162/195;  Hủa Na: 80/390; Nậm Pong: 22/44; Nhạn Hạc: 57/89; Đak Mi 3: 99/131; Đak Mi 4a: 57/170; Sông Ba Hạ: 100/497; Sông Bung 2: 54/86; Sông Tranh 2: 6/140; Za Hưng: 16/140; Sê San 3: 16/473; Sê San 3A: 16/600; Sê San 4: 112/772; Sê RêPok 3:170/562;  Sê RêPok 4: 84/582.
- Khu vực Đông Nam Bộ: Có 02 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Srok Phu Miêng: 47/88; Đăk Glun: 82/424. 
III. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU
Trong ngày không nhận được thông tin về sự cố đê điều.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo của VPTT Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương, tính đến 19h ngày 26/9/2021, bão số 6 và mưa lũ đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: 01 người chết (tìm được thi thể người mất tích ngày 25/9 tại Nghệ An; chưa tìm thấy 02 ngư dân tàu cá BĐ 91549TS của Bình Định mất tích ngày 23/9).
- Về nhà: 125 nhà hư hỏng, tốc mái (tăng 07 nhà tại Nghệ An 07).
- Về nông nghiệp: 1334ha lúa bị gãy đổ (tăng 849ha: Thanh Hóa 326ha, Nghệ An 159ha)[footnoteRef:2]; 4.675ha hoa màu bị thiệt hại (tăng 2.150ha: Thanh Hóa 438ha, Nghệ An 1.712ha)[footnoteRef:3]; 12.652 con gia súc, gia cầm bị chết (tăng 7.250 con ở Nghệ An). [2:  Lúa gãy đổ: Hòa Bình: 13ha; Thanh Hóa 397; Nghệ An: 807ha, Quảng Trị: 52ha, Quảng Nam 03ha; Quảng Ngãi: 06ha, Bình Thuận: 56ha.]  [3:  Hoa màu bị thiệt hại: Hòa Bình: 02ha, Thanh Hóa 438, Nghệ An: 4.153ha, Hà Tĩnh 7ha; Quảng Nam: 43ha; Quảng Ngãi: 01ha, Bình Định: 03ha, Bình Thuận: 28ha.] 

- Về giao thông: 34 vị trí sạt lở (Nghệ An 33, Hòa Bình 1), hiện địa phương đang khẩn trương khắc phục thông tuyến.
Các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại.
V. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 6 VÀ ỨNG PHÓ VỚI MƯA LỚN
1. Trung ương:
- Đôn đốc các địa phương tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp chiều 23/9 và Công điện số 12/CĐ-TW ngày 23/9/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo QGPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSC, TT và TKCN để chủ động khắc phục hậu quả cơn bão số 6 và ứng phó với mưa lớn.
- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thiên tai, chuyển các bản tin dự báo cho các địa phương để chủ động các biện pháp ứng phó.
- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ theo dõi chặt chẽ tình trạng của các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến có nguy cơ bị ngập, sạt lở đất, chuẩn bị vật tư, thiết bị để xử lý, khắc phục.
2. Địa phương:
- Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ và tổ chức khắc phục hậu quả.
- Tiếp tục vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du; tổ chức di dời dân cư vùng ngập sâu đến nơi an toàn.
- Tổ chức tìm kiếm 02 ngư dân mất tích tại Bình Định.
- Các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An tổ chức vận hành 140 trạm, 452 máy bơm, mở 113 cống tiêu để tiêu úng.
- Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khi có tình huống.
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Theo dõi sát diễn biến mưa, lũ, thông báo kịp thời đến người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.
2. Kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố sạt lở, hư hỏng đảm bảo giao thông trên các trục chính; 
3. Theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước để chủ động vận hành điều tiết đảm bảo an toàn công trình và hạ du; tổ chức vận hành hệ thống máy bơm và cống để tiêu úng.
4. Rà soát tổ chức di dời dân cư vùng ngập sâu, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp trũng đến nơi an toàn, đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19; 
5. Tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa đảm bảo đời sống các hộ dân phải di dời; sẵn sàng khôi phục sản xuất, vệ sinh môi trường, ổn định dân cư sau khi lũ rút. Tỉnh Bình Định tiếp tục tìm kiếm 02 ngư dân tàu cá BĐ 91549TS bị mất tích;
6. Tổ chức trực ban PCTT 24/24h, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN khi có tình huống xảy ra./.

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT. 
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG















Vũ Xuân Thành



[bookmark: _GoBack]Trưởng ca trực:			Lê Đức Thành
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